
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______________

Số: 695/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025; 
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 
Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tại các Tờ trình số 

8639/TTr-UBND, số 8642/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2024, số 8683/TTr-UBND 
ngày 19 tháng 12 năm 2024, số 8999/TTr-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2024 và Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ tại các Tờ trình số 126/TTr-BNV, số 127/TTr-BNV, số 128/TTr-BNV 
ngày 06 tháng 3 năm 2025, số 138/TTr-BNV ngày 07 tháng 3 năm 2025, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 104 cá nhân thuộc 
tỉnh Bến Tre, đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 
2019-2020 đến năm học 2023-2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc (danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và 

các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

Nơi nhận:
- TTg, PTTg TT Nguyễn Hòa Bình;
- UBND tỉnh Bến Tre;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN, PCN Trịnh Mạnh Linh;
- Lưu: Văn thư, TCCV (2). LHN,       b.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Hòa Bình
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DANH SÁCH CÁ NHÂN 
ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTg ngày      tháng     năm 2025 

của Thủ tướng Chính phủ)
___________ 

1. Bà Lê Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Phước 
Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre;

2.  Bà Đặng Thị Chăm, Giáo viên Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Phước 
Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre;

3.  Bà  Phan Thị Sáo, Giáo viên Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Phước 
Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre;

4.  Bà Trịnh Kim Hương, Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học - 
Trung học cơ sở Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre;

5.  Bà Nguyễn Mai Lý, Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

6.  Ông Phạm Vũ Hiền, Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

7.  Bà Lê Thị Thu Thảo, Nhân viên Văn thư, Trường Trung học cơ sở Đỗ 
Nghĩa Trọng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

8.  Bà Trần Thị Thanh Thuý, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đỗ Nghĩa 
Trọng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

9.  Bà Võ Thị Trúc Mai, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Đồn, 
huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

10.  Bà Nguyễn Thị Kim Nguyệt, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn 
Văn Đồn, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

11.  Bà Đặng Tuyết Mai, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thạnh Trị, 
huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

12.  Bà Võ Thị Út Mai, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thạnh Trị, huyện 
Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

13.  Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thới Lai, 
huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

14.  Bà Võ Nguyễn Yến Linh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thới Lai, 
huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

15.  Bà Nguyễn Ngọc Hà, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trịnh Viết Bàng, 
huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

16.  Ông Trương Võ Minh Đăng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Vang Quới, 
huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

17.  Ông Bùi Duy An, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Vang Quới, huyện 
Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

18.  Bà Lê Nguyễn Hồng Loan, Giáo viên Trường Trung học cơ sở 
Vang Quới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;
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19.  Bà Ngô Thị Lan Viên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thừa Đức, 
huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

20.  Ông Trần Tiến Nhân, Giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường Trung học cơ 
sở Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

21.  Ông Võ Đông Giang, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phú Long, 
huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

22.  Ông Nguyễn Thái Khang, Giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường Trung 
học cơ sở Phú Long, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

23.  Ông Nguyễn Minh Hùng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đỗ Hữu 
Phương, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

24.  Bà Phạm Đặng Ngọc Anh Thư, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đỗ 
Hữu Phương, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

25.  Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đỗ Hữu 
Phương, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

26.  Bà Lê Ngọc Huyền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đỗ Hữu Phương, 
huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

27. Bà Trần Thị Nhẫn, Giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường Trung học cơ 
sở Đỗ Hữu Phương, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

28. Bà Phạm Huỳnh Anh, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Định, huyện Chợ 
Lách, tỉnh Bến Tre;

29. Bà Trần Thị Thu Trang, Giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn, huyện 
Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

30. Bà Nguyễn Thị Kim Thư, Giáo viên Trường Mầm non Phú Phụng, huyện 
Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

31. Bà Trần Thị Ngọc Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Tân Thiềng, huyện 
Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

32. Bà Trần Thị Mạnh, Giáo viên Trường Mầm non Long Thới, huyện 
Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

33. Bà Nguyễn Thị Bích Liễu, Giáo viên Trường Mầm non Tân Thiềng, 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

34. Ông Lê Thanh Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Thới A, 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

35. Bà Huỳnh Thị Bạch Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Long Thới A, 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

36. Bà Nguyễn Thúy Hằng, Giáo viên Trường Tiểu học Long Thới A, huyện 
Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

37. Ông Đoàn Hữu Luân, Giáo viên Trường Tiểu học Long Thới A, huyện 
Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

38. Ông Phan Tấn Nhiều, Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học 
Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;
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39. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Khánh 
Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

40. Bà Lê Thị Mộng Nhớ, Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Khánh Trung C, 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

41. Bà Hà Thị Châu Ngân, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Định, huyện Chợ 
Lách, tỉnh Bến Tre;

42. Bà Đỗ Phan Hà Diễm Thy, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Chợ Lách, 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

43. Ông Võ Văn Đạm, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Thiềng A, huyện Chợ 
Lách, tỉnh Bến Tre;

44. Bà Trịnh Thị Thanh Nguyên, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Bình, 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

45. Bà Phan Thị Kim Phượng, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Bình, huyện 
Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

46. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Bình, huyện 
Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

47. Ông Trần Hoàng Khương, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Bình, huyện 
Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

48. Bà Trương Thị Ánh Nguyệt, Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Nghĩa A, 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

49. Ông Nguyễn Văn Bì, Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Nghĩa A, huyện 
Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

50. Bà Lê Thị Trường An, Nhân viên Thư viện Trường Tiểu học Long Thới B, 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

51. Ông Nguyễn Văn Liễu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Sơn Đông, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

52. Bà Lê Thị Diệu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Nhơn 
Thạnh, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

53. Bà Huỳnh Thị Hường Em, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoàng 
Lam, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

54. Bà Lê Thị Ngọc Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

55. Ông Phùng Đức Tài, Giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

56. Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Đông, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

57. Bà Nguyễn Bích Ngọc, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Đông, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

58. Bà Phan Thị Bé, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Đông, thành phố Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre;
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59. Bà Võ Thị Bạch Tuyết, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Đông, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

60. Bà Lê Thị Ngọc Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phường 7, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

61. Bà Trần Anh Thư, Giáo viên Trường Tiểu học Phường 7, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

62. Bà Võ Thu Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Thọ, thành phố Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre;

63. Bà Lê Thị Phương Diễm, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Nhuận, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

64. Bà Đặng Thị Ngọc Mai, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trí 
Hữu, thành phố Bến Tre tỉnh Bến Tre;

65. Bà Cao Thị Nguyệt Minh, Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Thạnh An, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

66. Ông Bùi Kim Hải, Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Thạnh An, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

67. Ông Trần Kỳ Nam, Giáo viên Trường Tiểu học Bình Phú, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

68. Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, Giáo viên Trường Tiểu học Bình Phú, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

69. Bà Võ Thị Hồng Thúy, Giáo viên Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

70. Bà Lê Ngọc Hân, Giáo viên Trường Mẫu giáo Nhơn Thạnh, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

71. Bà Trần Thị Hồng Vân, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

72. Bà Võ Thị Hồng Oanh, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

73. Bà Nguyễn Ngọc Thắm, Giáo viên Trường Mầm non Sen Hồng, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

74. Bà Vũ Thị Hường, Giáo viên Trường Mầm non Sen Hồng, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

75. Bà Huỳnh Thị Khánh Ly, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thới 
Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;

76. Ông Phạm Văn Cang, Giáo viên Trường Trung học cơ sở An Nhơn, 
huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;

77. Bà Trần Thị Thu Truyền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Mỹ Hưng, 
huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;

78. Ông Bùi Công Đạm, Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Hưng,  huyện Thạnh 
Phú, tỉnh Bến Tre;
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79. Bà Lê Thị Thu Sen, Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Hưng, huyện Thạnh 
Phú, tỉnh Bến Tre;

80. Bà Lê Châu Như Ý, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hưng Khánh 
Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

81. Bà Dương Thị Kim Trang, Giáo viên Trường Mầm non Nhuận Phú Tân, 
huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

82. Bà Nguyễn Thị Kim Cương, Giáo viên Trường Mầm non Phước Mỹ Trung, 
huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

83. Bà Võ Thị Vẹn, Giáo viên Trường Mầm non Tân Bình, huyện 
Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

84. Bà Phan Thị Hậu, Giáo viên Trường Mầm non Tân Phú Tây, huyện 
Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

85. Bà Nguyễn Thị Thuý Huỳnh, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Tân 
Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

86. Bà Phạm Triệu Kiều Diễm, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Hòa 
Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

87. Bà Đặng Thị Thanh Trúc, Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Khánh 
Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

88. Bà Nguyễn Thị Nương, Giáo viên Trường Tiểu học Khánh Thạnh Tân 1, 
huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

89. Bà Tạ Thị Kim Chi, Giáo viên Trường Tiểu học Khánh Thạnh Tân 1, huyện 
Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

90. Ông Nguyễn Văn Tới, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khánh Thạnh Tân 2, 
huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

91. Bà Võ Lan Viên, Giáo viên Trường Tiểu học Khánh Thạnh Tân 2, huyện 
Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

92. Ông Nguyễn Văn Châu, Giáo viên Trường Tiểu học Khánh Thạnh Tân 2, 
huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

93. Bà Bùi Thị Hằng Em, Giáo viên Trường Tiểu học Khánh Thạnh Tân 2, 
huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

94. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, Giáo viên Trường Tiểu học Khánh Thạnh Tân 
2, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

95. Ông Lê Thanh Điền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhuận Phú Tân 
2, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

96. Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngân, Nhân viên Y tế Trường Tiểu học Phước Mỹ 
Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

97. Bà Trần Thị Kiều Tuyên, Giáo viên Trường Tiểu học Phước Mỹ Trung, 
huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

98. Bà Huỳnh Lâm Ái Nhi, Giáo viên Trường Tiểu học Phước Mỹ Trung, huyện 
Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;
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99. Bà Nguyễn Thị Dung, Giáo viên Trường Tiểu học Phước Mỹ Trung, 
huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

100. Ông Nguyễn Chí Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Phước Mỹ Trung, 
huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

101. Ông Trần Ngọc Thành, Giáo viên Trường Tiểu học Phước Mỹ Trung, huyện 
Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

102. Ông Ngô Văn Hồng Thắng, Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu 
học Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

103. Bà Lữ Thị Thùy Vân, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Phú Tây, huyện 
Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre;

104. Bà Hồ Thị Thùy Trâm, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Thành Bình 1, 
huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre./.
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